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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện  

dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 
 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 
 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT  ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn 

Quy định về đào tạo trình độ Thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1580/QĐ-TĐHHN ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Quy định tổ 

chức xét tuyển, thi tuyển sinh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

 Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 38 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

(Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại phụ lục kèm theo).  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thường trực Hội đồng tuyển sinh, 

Trưởng các đơn vị thuộc Trường và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Ban thanh tra tuyển sinh 2021; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, ĐT.PT.(3) 
 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Danh Tuyên             
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số: 1426 /QĐ-TĐHHN, ngày 02  tháng 4 năm 2021 

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021) 
 

STT Mã HS Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh ĐT Ngành Tên ngành 

Phòng 

thi 
Số báo danh 

1 CHD121.008 Nguyễn Quốc Anh Nam 31/08/1997   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00001 

2 CHD121.024 Nguyễn Tuấn Anh Nam 07/09/1998   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00002 

3 CHD121.019 Dương Thanh Bình Nam 15/07/1987   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00003 

4 CHD121.037 Hà Thanh Bình  Nam 28/08/1985   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00004 

5 CHD121.033 Bùi Văn Đức  Nam 20/07/1993   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00005 

6 CHD121.035 Trần Ngọc Hải  Nam 15/09/1994   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00006 

7 CHD121.002 Phan Thị Hằng Nữ 02/12/1997   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00007 

8 CHD121.004 Lưu Quang Hiệp Nam 14/09/1994   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00008 

9 CHD121.034 Bùi Ngọc Hồi Nam 04/04/1974   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00009 

10 CHD121.007 Hoàng Thị Ánh Hồng Nữ 11/05/1997   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00010 

11 CHD121.038 Ngô Trung Kiên  Nam 07/10/1992   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00011 

12 CHD121.020 Nguyễn Duy Mạnh Nam 02/10/1985   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00012 

13 CHD121.021 Lê Hữu Nghĩa Nam 21/09/1996   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00013 

14 CHD121.025 Trần Trọng Nghĩa Nam 19/06/1998   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00014 

15 CHD121.042 Nguyễn Khắc Thông Nam 11/05/1997   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00015 

16 CHD121.039 Nguyễn Xuân Toản  Nam 07/11/1982   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00016 

17 CHD121.032 Hoàng Đức Tôn Nam 13/08/1988   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00017 

18 CHD121.041 Đỗ Thị Linh Trang Nữ 12/11/1997   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00018 

19 CHD121.023 Đỗ Bảo Trung Nam 22/07/1997   8850103 Quản lý đất đai 0001 DMT.00019 

20 CHD121.003 Hoàng Văn Trung Nam 02/04/1994   8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00020 

21 CHD121.022 Vũ Huy Trường Nam 12/05/1997   8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00021 

22 CHD121.005 Nguyễn Hoàng Tuân Nam 7/12/1982   8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00022 

23 CHD121.036 Nguyễn Thanh Tuấn  Nam 19/02/1979   8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00023 

24 CHD121.026 Nguyễn Hải Vũ Nam 24/08/1994   8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00024 
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STT Mã HS Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh ĐT Ngành Tên ngành 

Phòng 

thi 
Số báo danh 

25 CHD121.006 Dương Hồng Yên Nữ 15/05/1982   8850103 Quản lý đất đai 0002 DMT.00025 

26 CHD121.015 Lê Nam Anh Nữ 28/08/1998   8440301 Khoa học môi trường 0002 DMT.00026 

27 CHD121.040 Giáp Ngọc Lập Nam 24/01/1994   8440301 Khoa học môi trường 0002 DMT.00027 

28 CHD121.016 Nguyễn Thị Bích Phương Nữ 09/12/1997   8440301 Khoa học môi trường 0002 DMT.00028 

29 CHD121.029 Trần Kim Phượng Nữ 06/12/1997   8440301 Khoa học môi trường 0002 DMT.00029 

30 CHD121.028 Phan Thị Thơ Nữ 23/04/1994   8440301 Khoa học môi trường 0002 DMT.00030 

31 CHD121.018 Mai Ngọc Xuân Trang Nữ 17/03/1998   8440301 Khoa học môi trường 0002 DMT.00031 

32 CHD121.030 Đinh Thị Xoan Nữ 01/07/1998   8440301 Khoa học môi trường 0002 DMT.00032 

33 CHD121.027 Trương Thế Anh Nam 08/10/1998   8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0002 DMT.00033 

34 CHD121.001 Phạm Quang Hiệp Nam 29/11/1997   8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0002 DMT.00034 

35 CHD121.014 Mai Đình Khải Nam 09/06/1997   8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0002 DMT.00035 

36 CHD121.012 Nguyễn Bá Anh Minh Nam 22/12/1998   8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0002 DMT.00036 

37 CHD121.013 Nguyễn Nam Nghĩa Nam 26/03/1998   8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0002 DMT.00037 

38 CHD121.011 Vũ Trí Trọng Nam 21/07/1998   8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 0002 DMT.00038 

 

Tổng số: 38 thí sinh./. 
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